
 
 

TỪ VỰNG MOVERS 
 

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
bat (n) /bæt/ con dơi 
cage (n) /keɪdʒ/ lồng 
dolphin (n) /ˈdɒl.fɪn/ cá heo 
fly (n) /flaɪ/ con ruồi 
kangaroo (n) /ˌkæŋ.ɡəˈruː/ con chuột túi 
kitten (n) /ˈkɪt.ən/ mèo con 
lion (n) /ˈlaɪ.ən/ con sư tử 
panda (n) /ˈpæn.də/ gấu trúc 
parrot (n) /ˈpær.ət/ con vẹt 
penguin (n) /ˈpeŋ.ɡwɪn/ chim cánh cụt 
puppy (n) /ˈpʌp.i/ chó con 
rabbit (n) /ˈræb.ɪt/ con thỏ 
shark (n) /ʃɑːk/ con cá mập 
snail (n) /sneɪl/ ốc sên 
whale (n) /weɪl/ cá voi 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
back (n) /bæk/ lưng 
beard (n) /bɪəd/ râu 
blond(e) (n) /blɒnd/ tóc vàng 
curly (adj) /ˈkɜː.li/ tóc xoăn 

fair (adj) /feər/ 
da trắng, tóc vàng hoặc màu 
nhạt 

fat (adj) /fæt/ béo 
moustache (n) /məˈstɑːʃ/ ria mép 
neck (n) /nek/ cổ 
shoulder (n) /ˈʃəʊl.dər/ vai 
stomach (n) /ˈstʌm.ək/ bụng 
thin (adj) /θɪn/ gầy, mảnh khảnh 



 
 

tooth/teeth (n) /tuːθ/ /tiːθ/ răng / các răng (số nhiều) 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
coat (n) /koʊt/ áo khoác 
helmet (n) /ˈhel.mɪt/ mũ bảo hiểm 
scarf (n) /skɑːrf/ khăn quàng cổ 
sweater (n) /ˈswet.ər/ áo len 
swimsuit (n) /ˈswɪm.suːt/ áo tắm 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
aunt (n) /ænt/ cô, dì, bác gái 
daughter (n) /ˈdɔː.tər/ con gái 
granddaughter (n) /ˈɡræn(d)ˌdɔː.tər/ cháu gái 
grandparent (n) /ˈɡræn(d)ˌpeər.ənt/ ông bà, ông ngoại 
grandson (n) /ˈɡræn(d)ˌsʌn/ cháu trai 
grown-up (n) /ˈɡroʊn.ʌp/ người lớn 
parent (n) /ˈper.ənt/ cha mẹ 
son (n) /sʌn/ con trai 
uncle (n) /ˈʌŋ.kəl/ chú, bác trai 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
bottle (n) /ˈbɑː.t̬əl/ chai 
bowl (n) /boʊl/ bát 
cheese (n) /tʃiːz/ phô mai 
coffee (n) /ˈkɑː.fi/ cà phê 
cup (n) /kʌp/ cốc, tách 
glass (n) /ɡlæs/ ly 
hungry (adj) /ˈhʌŋ.ɡri/ đói 
milkshake (n) /ˈmɪlk.ʃeɪk/ sữa chua 
noodles (n) /ˈnuː.dəlz/ mì xào 
pancake (n) /ˈpæn.keɪk/ bánh kếp 
pasta (n) /ˈpɑː.stə/ mì ống 
picnic (n) /ˈpɪk.nɪk/ dã ngoại 
plate (n) /pleɪt/ đĩa 



 
 

salad (n) /ˈsæl.əd/ rau trộn 
sandwich (n) /ˈsæn.dwɪtʃ/ bánh mì kẹp 
sauce (n) /sɑːs/ sốt 
soup (n) /suːp/ súp 
tea (n) /tiː/ trà 
thirsty (adj) /ˈθɜːr.sti/ khát 
vegetable (n) /ˈvedʒ.tə.bl̩/ rau củ 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
cold (n) /koʊld/ cảm lạnh 
cough (n) /kɑːf/ ho 
cry (v) /kraɪ/ khóc 
dentist (n) /ˈden.tɪst/ nha sĩ 
doctor (n) /ˈdɑːk.tər/ bác sĩ 
earache (n) /ˈɪr.eɪk/ đau tai 
fall (v) /fɔːl/ ngã, rơi 
fine (adj) /faɪn/ khỏe mạnh 
headache (n) /ˈhed.eɪk/ đau đầu 
hospital (n) /ˈhɑːs.pɪ.t̬əl/ bệnh viện 
ill (adj) /ɪl/ ốm 
matter (n) /ˈmæt̬.ər/ vấn đề, sự việc 
nurse (n) /nɜːrs/ y tá 
sick (adj) /sɪk/ ốm, không khỏe 
stomach-ache (n) /ˈstʌm.ək eɪk/ đau bụng 
temperature (n) /ˈtem.pɚ.ə.tʃʊr/ nhiệt độ 
tired (adj) /ˈtaɪrd/ mệt, mệt mỏi 
toothache (n) /ˈtuːθ.eɪk/ đau răng 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
address (n) /əˈdres/ địa chỉ 
balcony (n) /ˈbæl.kə.ni/ ban công 
basement (n) /ˈbeɪs.mənt/ tầng hầm 
blanket (n) /ˈblæŋ.kɪt/ chăn 



 
 

downstairs phó từ /ˌdaʊnˈsterz/ tầng dưới 
dream (n) /driːm/ giấc mơ 
elevator (n) /ˈel.ə.veɪ.t̬ɚ/ thang máy 
floor (n) /flɔːr/ tầng, sàn 
internet (n) /ˈɪn.tɚ.net/ internet 
lift (n) /lɪft/ thang máy 
message (n) /ˈmes.ɪdʒ/ tin nhắn 
roof (n) /ruːf/ mái nhà 
seat (n) /siːt/ ghế 
shower (n) /ˈʃaʊ.ər/ vòi sen 
stair(s) (n) /ster/ bậc cầu thang 
toothbrush (n) /ˈtuːθ.brʌʃ/ bàn chải đánh răng 
toothpaste (n) /ˈtuːθ.peɪst/ kem đánh răng 
towel (n) /ˈtaʊ.əl/ khăn tắm 
upstairs phó từ /ˌʌpˈsterz/ tầng trên 
wash (v) /wɑːʃ/ rửa 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
above (pre) /əˈbʌv/ ở trên, trên 
below (pre) /bɪˈloʊ/ ở dưới, dưới 
building (n) /ˈbɪl.dɪŋ/ tòa nhà 
bus station (n) /bʌs ˈsteɪ.ʃən/ trạm xe buýt 
bus stop (n) /bʌs stɑːp/ điểm dừng xe buýt 
café (n) /ˈkæfeɪ/ quán cà phê 
car park (n) /kɑːr pɑːrk/ bãi đỗ xe 
centre (n) /ˈsen.tər/ trung tâm 
cinema (n) /ˈsɪn.ə.mə/ rạp chiếu phim 
circle (n) /ˈsɜːr.kəl/ vòng tròn 
circus (n) /ˈsɜːr.kəs/ rạp xiếc 
city/town centre (n) /ˈsɪti/taʊn ˈsen.tər/ trung tâm thành phố/ thị trấn 
farm (n) /fɑːrm/ trang trại 
funfair (n) /ˈfʌn.feər/ lễ hội vui chơi 



 
 

hospital (n) /ˈhɑːs.pɪ.t̬əl/ bệnh viện 
library (n) /ˈlaɪ.brər.i/ thư viện 
map (n) /mæp/ bản đồ 
market (n) /ˈmɑːr.kɪt/ chợ 
near (pre) /nɪr/ gần, ở gần 
opposite (pre) /ˈɑː.pə.zɪt/ đối diện 
place (n) /pleɪs/ nơi, địa điểm 
shopping centre (n) /ˈʃɑːp.ɪŋ ˈsen.tər/ trung tâm mua sắm 
sports centre (n) /spɔːrts ˈsen.tər/ trung tâm thể thao 
square (n) /skweər/ quảng trường 
station (n) /ˈsteɪ.ʃən/ trạm, ga 
straight (adj) /streɪt/ thẳng 
supermarket (n) /ˈsuː.pərˌmɑːr.kɪt/ siêu thị 
swimming pool (n) /ˈswɪm.ɪŋ puːl/ bể bơi 
town/city centre (n) /taʊn/ˈsɪti/ˈsen.tər/ trung tâm thị trấn/ thành phố 
centre (n) /ˈsen.tər/ trung tâm 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
break (n) /breɪk/ giờ nghỉ 

 (v) /breɪk/ nghỉ, nghỉ ngơi 
homework (n) /ˈhoʊm.wɜːrk/ bài tập về nhà 
mistake (n) /mɪˈsteɪk/ sai lầm, lỗi 
teach (v) /tiːtʃ/ dạy, giảng dạy 
text (n) /tekst/ văn bản, tin nhắn 
website (n) /ˈweb.saɪt/ trang web 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
band (n) /bænd/ ban nhạc 
CD (n) /siːˈdiː/ đĩa CD 
cinema (n) /ˈsɪn.ə.mə/ rạp chiếu phim 
comic (n) /ˈkɑː.mɪk/ truyện tranh 
comic book (n) /ˈkɑː.mɪk ˌbʊk/ sách truyện tranh 
dance (v) /dæns/ nhảy múa 



 
 

drive (v) /draɪv/ lái xe 
DVD (n) /ˌdiːˌviːˈdiː/ đĩa DVD 
email (n) /ˈiː.meɪl/ thư điện tử 
film (n) /fɪlm/ phim 
fish (v) /fɪʃ/ câu cá, bắt cá 
go shopping (v) /ɡoʊ ˈʃɑː.pɪŋ/ đi mua sắm 
goal (n) /ɡoʊl/ bàn thắng 
holiday (n) /ˈhɑː.lə.deɪ/ kỳ nghỉ 
hop (v) /hɑːp/ nhảy bộ nhỏ 
ice skates (n) /aɪs skeɪts/ giày trượt băng 
ice skating (n) /aɪs ˈskeɪtɪŋ/ trượt băng 
kick (v) /kɪk/ đá bóng 
movie (n) /ˈmuː.vi/ phim điện ảnh 
net (n) /net/ lưới (thể thao) 
party (n) /ˈpɑːr.t̬i/ tiệc 
player (n) /ˈpleɪ.ər/ người chơi 
pool (n) /puːl/ bể bơi, bida 
practice (v) /ˈpræk.tɪs/ luyện tập 
practise (v) /ˈpræk.tɪs/ thực hành 
present (n) /ˈprez.ənt/ quà tặng 
ride (v) /raɪd/ đi xe (ngựa, xe đạp...) 
roller skates (n) /ˈroʊ.lər skeɪts/ giày trượt bánh xe 
roller skating (n) /ˈroʊ.lər ˈskeɪtɪŋ/ trượt bánh xe 
sail (v) /seɪl/ đi thuyền buồm 
score (v) /skɔːr/ ghi điểm 
skate (v) /skeɪt/ trượt băng 
skip (v) /skɪp/ nhảy dây 
sports centre (n) /spɔːrts ˈsen.tər/ trung tâm thể thao 
swim (v) /swɪm/ bơi 
swimming pool (n) /ˈswɪm.ɪŋ puːl/ bể bơi 
text (n) /tekst/ văn bản, tin nhắn 



 
 

towel (n) /ˈtaʊ.əl/ khăn tắm 
video (n) /ˈvɪd.i.oʊ/ video 
walk (v) /wɑːk/ đi bộ 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
after (pre) /ˈæf.tər/ sau, sau khi 
always phó từ /ˈɔːl.weɪz/ luôn luôn 
before (pre) /bɪˈfɔːr/ trước, trước khi 
every đại từ /ˈev.ri/ mỗi, mọi 
never phó từ /ˈnev.ɚ/ không bao giờ 
o’clock (n) /əˈklɑːk/ giờ (đếm giờ) 
sometimes phó từ /ˈsʌm.taɪmz/ đôi khi, thỉnh thoảng 
week (n) /wiːk/ tuần 
weekend (n) /ˈwiːk.end/ cuối tuần 
yesterday (n) /ˈjes.tɚ.deɪ/ hôm qua 
Monday (n) /ˈmʌn.deɪ/ thứ hai 
Tuesday (n) /ˈtuːz.deɪ/ thứ ba 
Wednesday (n) /ˈwɛnz.deɪ/ thứ tư 
Thursday (n) /ˈθɜːrz.deɪ/ thứ năm 
Friday (n) /ˈfraɪ.deɪ/ thứ sáu 
Saturday (n) /ˈsæt̬.ɚ.deɪ/ thứ bảy 
Sunday (n) /ˈsʌn.deɪ/ chủ nhật 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
bus station (n) /bʌs ˈsteɪ.ʃən/ trạm xe buýt 
bus stop (n) /bʌs stɑːp/ điểm dừng xe buýt 
drive (v) /draɪv/ lái xe 
driver (n) /ˈdraɪ.vɚ/ tài xế, người lái xe 
ride (v) /raɪd/ đi (bằng xe, ngựa...) 
station (n) /ˈsteɪ.ʃən/ trạm, ga 
ticket (n) /ˈtɪk.ɪt/ vé 
tractor (n) /ˈtræk.tɚ/ máy kéo 
trip (n) /trɪp/ chuyến đi 



 
 

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
cloud (n) /klaʊd/ mây 
cloudy (adj) /ˈklaʊ.di/ có mây 
ice (n) /aɪs/ băng, đá 
rain (n) /reɪn/ mưa 
rainbow (n) /ˈreɪn.boʊ/ cầu vồng 
sky (n) /skaɪ/ bầu trời 
snow (n) /snoʊ/ tuyết 
sunny (adj) /ˈsʌn.i/ nắng, có nắng 
weather (n) /ˈweð.ɚ/ thời tiết 
wind (n) /wɪnd/ gió 
windy (adj) /ˈwɪn.di/ có gió 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
circus (n) /ˈsɜːr.kəs/ rạp xiếc 
clown (n) /klaʊn/ chú hề 
cook (n) /kʊk/ đầu bếp 
dentist (n) /ˈden.tɪst/ nha sĩ 
doctor (n) /ˈdɑːk.tɚ/ bác sĩ 
driver (n) /ˈdraɪ.vɚ/ tài xế, người lái xe 
farmer (n) /ˈfɑːr.mɚ/ nông dân 
film (US movie) (n) /fɪlm/ phim 
star (n) /stɑːr/ ngôi sao 
hospital (n) /ˈhɑːs.pɪ.t̬əl/ bệnh viện 
nurse (n) /nɜːrs/ y tá, điều dưỡng 
pirate (n) /ˈpaɪ.rət/ cướp biển, hải tặc 
pop star (n) /pɑːp stɑːr/ ngôi sao nhạc pop 
work (n) /wɜːrk/ công việc, làm việc 
Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa tiếng Việt 
building (n) /ˈbɪl.dɪŋ/ tòa nhà 
city (n) /ˈsɪti/ thành phố 
country (n) /ˈkʌn.tri/ quốc gia 



 
 

countryside (n) /ˈkʌn.tri.saɪd/ nông thôn 
field (n) /fiːld/ cánh đồng 
forest (n) /ˈfɔːr.ɪst/ rừng 
grass (n) /ɡræs/ cỏ, bãi cỏ 
ground (n) /ɡraʊnd/ mặt đất 
island (n) /ˈaɪ.lənd/ đảo 
lake (n) /leɪk/ hồ 
leaf/leaves (n) /liːf/liːvz/ lá cây 
moon (n) /muːn/ mặt trăng 
mountain (n) /ˈmaʊn.tən/ núi 
plant (n) /plænt/ cây cỏ, thực vật 
river (n) /ˈrɪv.ɚ/ sông 
road (n) /roʊd/ đường 
rock (n) /rɑːk/ đá 
sky (n) /skaɪ/ bầu trời 
star (n) /stɑːr/ ngôi sao 
town (n) /taʊn/ thị trấn 
village (n) /ˈvɪl.ɪdʒ/ làng, thôn 
waterfall (n) /ˈwɑː.t̬ɚ.fɔːl/ thác nước 
wave (n) /weɪv/ sóng 
world (n) /wɜːrld/ thế giới 
 


